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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2025/TT-BKHCN NGÀY 08/9/2025 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MẠNG BƯU CHÍNH PHỤC VỤ CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 15/2022/TT-BTTTT NGÀY 31/10/2022
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	Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
	Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
	

	
	Cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” và “Sở Thông tin và Truyền thông” ở trong tất cả các điều của Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT.
	Sửa đổi cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” và “Sở Thông tin và Truyền thông” ở trong tất cả các điều của Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT thành “Bộ Khoa học và Công nghệ” và “Sở Khoa học và Công nghệ”.
	Bộ Thông tin và Truyền đã được sáp nhập với Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền đã được sáp nhập với Sở Khoa học và Công nghệ đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025.  

	
	Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế.
	Căn cứ Luật Bưu chính số 49/2010/QH12;
Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; 
Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế.
	Phù hợp theo quy định tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sủa đổi, bổ sung bới Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025.
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	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	

	
	Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây được gọi tắt là Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg) gồm: dịch vụ; chất lượng dịch vụ; an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ; kết nối mạng; kiểm tra, giám sát; lưu trữ, báo cáo và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
	Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây được gọi tắt là Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg) gồm: dịch vụ; chất lượng dịch vụ; đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ; an toàn, an ninh; tiêu chuẩn người lao động được tuyển chọn để tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ; kết nối mạng; kiểm tra, giám sát; lưu trữ, báo cáo và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
	[bookmark: khoan_4_21]Bổ sung quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Luật Giá: “Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp chưa có quy định thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền.”
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	Thông tư này áp dụng đối với Cục Bưu điện Trung ương; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là Mạng bưu chính KT1).
	Giữ nguyên
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	Chương II. DỊCH VỤ, CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
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	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Dịch vụ bưu chính KT1
	
	

	
	1. Dịch vụ bưu chính KT1 theo phạm vi cung cấp dịch vụ gồm: dịch vụ bưu chính KT1 nội tỉnh và dịch vụ bưu chính KT1 liên tỉnh.

	1. Dịch vụ bưu chính KT1 theo phạm vi cung cấp dịch vụ gồm: dịch vụ bưu chính KT1 nội tỉnh và dịch vụ bưu chính KT1 liên tỉnh.
a) Dịch vụ bưu chính KT1 nội tỉnh được cung cấp trong phạm vi một tỉnh. 
b) Dịch vụ bưu chính KT1 liên tỉnh được cung cấp trong phạm vi giữa các tỉnh.
2. Dịch vụ bưu chính KT1 theo tính chất dịch vụ gồm: 
a) Dịch vụ KT1: là dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp đối với bưu gửi không có yêu cầu về độ mật và độ khẩn.
b) Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C): là dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp đối với bưu gửi có nội dung chứa bí mật nhà nước, xác định theo các độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật và yêu cầu cao về an toàn, an ninh.
c) Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ):
· Dịch vụ KT1 Hỏa tốc: là dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp đối với bưu gửi có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;  
· Dịch vụ KT1 Hẹn giờ: là dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp đối với bưu gửi có yêu cầu phát theo thời gian xác định, phù hợp với điều kiện cung cấp dịch vụ hoặc trên cơ sở thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ.  
· Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ là dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp đối với bưu gửi đồng thời đáp ứng yêu cầu của dịch vụ KT1 Hỏa tốc và dịch vụ KT1 Hẹn giờ theo quy định tại Thông tư này.
d) Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ):
· Dịch vụ KT1 theo độ mật và Hỏa tốc: là dịch vụ KT1 theo độ mật có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;
· Dịch vụ KT1 theo độ mật và Hẹn giờ: là dịch vụ KT1 theo độ mật có yêu cầu phát theo thời gian xác định, phù hợp với điều kiện cung cấp dịch vụ hoặc trên cơ sở thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ.
· Dịch vụ KT1 theo độ mật và Hỏa tốc Hẹn giờ là dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp đối với bưu gửi đồng thời đáp ứng yêu cầu của dịch vụ KT1 theo độ mật và dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ theo quy định tại Thông tư này.
	Quy định rõ hơn về dịch vụ bưu chính theo phạm vi và theo đặc tính dịch vụ.

	
	2. Dịch vụ bưu chính KT1 theo đặc tính dịch vụ gồm:
a) Dịch vụ KT1: là dịch vụ bưu chính KT1 không có yêu cầu về độ mật và độ khẩn.
b) Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C): là dịch vụ bưu chính KT1 có yêu cầu về độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật và yêu cầu cao về bảo đảm an toàn, an ninh.
c) Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ):
- Dịch vụ KT1 Hỏa tốc: là dịch vụ bưu chính KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;
- Dịch vụ KT1 Hẹn giờ: là dịch vụ bưu chính KT1 có yêu cầu phát đến địa chỉ nhận theo thời gian thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ.
d) Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ):
- Dịch vụ KT1 theo độ mật và Hỏa tốc: là dịch vụ KT1 theo độ mật có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;
- Dịch vụ KT1 theo độ mật và Hẹn giờ: là dịch vụ KT1 theo độ mật có yêu cầu phát đến địa chỉ nhận theo thời gian thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ.
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	[bookmark: dieu_4]Điều 4. Chất lượng dịch vụ bưu chính KT1
	
	

	
	1. An toàn bưu gửi: 100% bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng làm ảnh hưởng đến nội dung bưu gửi, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
2. Thời gian phục vụ: dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp liên tục 24 giờ trong một ngày và 07 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết.
	Giữ nguyên.

	

	
	[bookmark: bieumau_pl_1]3. Tần suất phát: bưu gửi KT1 được phát tối thiểu 02 lần/ngày, riêng cấp xã tối thiểu 01 lần/ngày. Tần suất phát ở địa bàn có điều kiện địa lý đặc biệt quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

	3. Tần suất phát: bưu gửi KT1 được phát tối thiểu 02 lần/ngày, riêng cấp xã được phát tối thiểu 01 lần/ngày. Đối với địa bàn thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, bưu gửi KT1 được phát tối thiểu 03 lần/tuần trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
	Sửa đổi phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện); đồng thời  thống nhất việc xác định danh mục địa bàn thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt do Bộ KHCN quy định, bảo đảm phù hợp với QCVN 141:2025/BKHCN[footnoteRef:1]. [1:  Thông tư số 49/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính phổ cập và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí”] 


	
	4. Thời gian toàn trình:
a) Thời gian toàn trình dịch vụ bưu chính KT1 là khoảng thời gian tính từ khi bưu gửi được chấp nhận cho đến khi được phát lần thứ nhất đến địa chỉ nhận ghi trên bưu gửi.
Trường hợp bưu gửi sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ bưu chính KT1 thì thời gian toàn trình được tính theo dịch vụ có thời gian toàn trình ngắn nhất.
b) Thời gian toàn trình dịch vụ bưu chính KT1 được xác định theo công thức J+n (trong đó J là ngày chấp nhận, được thể hiện bằng dấu ngày trên bưu gửi và n là số ngày làm việc).
c) Trong phạm vi nội tỉnh, thời gian toàn trình tối đa là:
- Dịch vụ KT1 và dịch vụ KT1 theo độ mật: J+1,5;
- Dịch vụ KT1 Hỏa tốc: J+1.
d) Trong phạm vi liên tỉnh, thời gian toàn trình tối đa là:
- Dịch vụ KT1 và dịch vụ KT1 theo độ mật: J+3,5;
- Dịch vụ KT1 Hỏa tốc: J+2,5.
đ) Bưu gửi KT1 Hẹn giờ được phát theo thời gian yêu cầu của người gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng giờ hẹn ghi trên bưu gửi.
e) Đối với địa bàn thuộc danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt nêu tại khoản 3 Điều này, thời gian toàn trình được cộng thêm tối đa 2,5 ngày so với thời gian toàn trình quy định tại điểm c, điểm d khoản 4 Điều này, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
g) Quy định về việc phát bưu gửi KT1:
- Trong giờ làm việc: bưu gửi KT1 được phát tại địa chỉ nhận ghi trên bưu gửi;
[bookmark: tc_1]- Ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết: bưu gửi KT1 có độ khẩn được phát đến đầu mối do đối tượng sử dụng dịch vụ chỉ định theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư này.


5. Thời hiệu giải quyết khiếu nại: 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi KT1.
6. Thời hạn giải quyết khiếu nại: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.
	4. Thời gian toàn trình:
a) Thời gian toàn trình của dịch vụ bưu chính KT1 là khoảng thời gian được tính từ thời điểm bưu gửi được chấp nhận và ghi nhận trên hệ thống hoặc thể hiện bằng dấu ngày theo quy định đến lần phát thứ nhất tại địa chỉ nhận ghi trên bưu gửi, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp bưu gửi sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ bưu chính KT1, thời gian toàn trình áp dụng theo dịch vụ có thời gian toàn trình ngắn nhất. 
b) Thời gian toàn trình tối đa của dịch vụ bưu chính KT1 trong phạm vi nội tỉnh: 
· [bookmark: _Hlk99428121]Đối với dịch vụ KT1 và dịch vụ KT1 theo độ mật: 1,5 ngày;
· Đối với dịch vụ KT1 Hỏa tốc: 01 ngày.
c) Thời gian toàn trình tối đa của dịch vụ bưu chính KT1 trong phạm vi liên tỉnh: 
· Đối với dịch vụ KT1 và dịch vụ KT1 theo độ mật: 3,5 ngày;
· Đối với dịch vụ KT1 Hỏa tốc: 03 ngày.
d) Dịch vụ KT1 Hẹn giờ bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi.
đ) Đối với địa bàn thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt nêu tại khoản 3 Điều này, thời gian toàn trình được cộng thêm tối đa 1,5 ngày so với thời gian toàn trình quy định tại điểm b, điểm c khoản 4 Điều này.
e) Quy định về việc phát và thời gian phát bưu gửi KT1:
· Trong giờ làm việc: bưu gửi KT1 được phát tại địa chỉ nhận ghi trên bưu gửi;
· Ngoài giờ làm việc, vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết: bưu gửi KT1 có độ khẩn được phát đến đầu mối tiếp nhận do đối tượng sử dụng dịch vụ chỉ định theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư này.
5. Thời hiệu khiếu nại: 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi KT1.
6. Thời hạn giải quyết khiếu nại: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.
7. Việc bồi thường thiệt hại đối với bưu gửi KT1 được thực hiện theo quy định của pháp luật về bưu chính.
8. Ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, quản lý, giám sát chất lượng dịch vụ; khuyến khích nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng các mô hình, giải pháp đổi mới sáng tạo trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật.
	- Hoàn thiện theo hướng làm rõ thời điểm chấp nhận bưu gửi, cách tính thời gian toàn trình bảo đảm phù hợp với QCVN 141:2025/BKHCN. 
- Điều chỉnh thời gian toàn trình theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ và phù hợp với việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.
 - Bổ sung quy định ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
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	Điều 5. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ bưu chính KT1
	[bookmark: diem_a_2_28]Phù hợp quy định về trách nhiệm của các bộ tại điẻm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, cụ thể:“Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền theo lĩnh vực quản lý để quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể hoặc đặc điểm cơ bản của hàng hóa, dịch vụ) trên cơ sở tên gọi chung của hàng hóa,..”

	
	
	1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bưu chính KT1 bao gồm: 
a) Tên dịch vụ; 
b) Phạm vi;
c) Khối lượng; 
d) Đặc điểm cơ bản theo tính chất của dịch vụ.
2. Danh mục đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bưu chính KT1 được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	

	III
	[bookmark: chuong_3][bookmark: chuong_3_name]Chương III. AN TOÀN, AN NINH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ
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	[bookmark: dieu_5]Điều 5. Bảo đảm an toàn, an ninh
	Điều 6. Bảo đảm an toàn, an ninh
	

	
	[bookmark: dc_1]Việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg và các yêu cầu sau:
1. Mạng bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp khai thác được đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng; được bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ để bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ.
	Việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg và các yêu cầu sau:
1. Mạng bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp khai thác được đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng; được bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ để bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ.
	

	
	2. Mạng bưu chính công cộng khi cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Tại cấp tỉnh: phải thành lập bưu cục khai thác dịch vụ bưu chính KT1.
b) Tại cấp huyện, cấp xã: phải bố trí khu vực để khai thác riêng dịch vụ bưu chính KT1.
Trường hợp cấp xã không bố trí được khu vực để khai thác riêng dịch vụ bưu chính KT1 thì Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chủ động bố trí địa điểm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ và bảo đảm an toàn, an ninh.
c) Chỉ định người lao động chịu trách nhiệm về hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
d) Ưu tiên cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trước tất cả các loại dịch vụ bưu chính khác.
	2. Mạng bưu chính công cộng do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quản lý khi cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng và đáp ứng các yêu cầu sau:
[bookmark: _Hlk100043078]a) Tại cấp tỉnh: phải thành lập bưu cục khai thác dịch vụ bưu chính KT1.
b) Tại cấp xã: phải bố trí khu vực khai thác riêng dịch vụ bưu chính KT1. 
Trường hợp cấp xã không bố trí được khu vực khai thác riêng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chủ động tổ chức điểm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phù hợp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ và các yêu cầu về an toàn, an ninh, bảo mật và chất lượng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
c) Chỉ định người lao động chịu trách nhiệm trực tiếp đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
d) Dịch vụ bưu chính KT1 được ưu tiên thực hiện trước các dịch vụ bưu chính khác.
	Sửa đổi, bổ sung yêu cầu tổ chức điểm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại cấp xã, bảo đảm phù hợp với phạm vi quản lý và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

	
	
	3. Thực hiện việc thông báo và cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về người được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện giao, nhận bưu gửi KT1 theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
	Bổ sung quy định để bảo đảm ATAN trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1, đặc biệt đối với việc giao, nhận bưu gửi KT1 chứa BMNN.

	
	3. Cơ sở khai thác dịch vụ bưu chính KT1 phải có thiết bị để giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ.
	4. Cơ sở khai thác, điểm cung c dịch vụ bưu chính KT1 phải trang bị và vận hành thiết bị giám sát nhằm theo dõi thường xuyên hoạt động cung cấp dịch vụ, bảo đảm an toàn, an ninh theo quy định của pháp luật. Dữ liệu thu thập từ hệ thống giám sát phải được lưu trữ đầy đủ, chính xác, bảo đảm khả năng truy xuất để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xác minh khi cần thiết; thời hạn lưu trữ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này. 
	Sửa đổi, bổ sung làm rõ quy định về thiết bị giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1

	
	4. Túi chứa bưu gửi KT1 màu đỏ, được làm bằng chất liệu dai bền, chống cháy, chống thấm nước. Thùng chứa bưu gửi KT1 làm bằng chất liệu chống cháy, chống thấm nước, chống vỡ. Túi, thùng chứa bưu gửi KT1 được niêm phong hoặc có khóa bảo vệ; được quản lý và giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.
5. Bưu gửi KT1 Tuyệt mật được tổ chức đi phát bằng phương tiện ô tô ngay sau khi chấp nhận và khai thác.
6. Phương tiện vận chuyển chuyên dùng là phương tiện để vận chuyển và phát bưu gửi KT1; có thùng làm bằng chất liệu chống cháy, chống thấm nước, chống vỡ, có khóa bảo vệ và được giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình vận chuyển.












	5. Túi chứa bưu gửi KT1 có màu đỏ, được làm từ vật liệu dai bền, chống cháy, chống thấm nước; thùng chứa bưu gửi KT1 được làm từ vật liệu chống cháy, chống thấm nước, chống va đập. Túi, thùng chứa bưu gửi KT1 phải được niêm phong hoặc trang bị khóa bảo vệ và được quản lý, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ. 
6. Phương tiện vận chuyển chuyên dùng là phương tiện được sử dụng để vận chuyển và phát bưu gửi KT1, có thùng chứa làm từ vật liệu chống cháy, chống thấm nước, chống va đập; được trang bị khóa bảo vệ và chịu sự giám sát trong suốt quá trình vận chuyển. 


	

	
	




	7. Áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, điều hành Mạng bưu chính KT1 nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật và nâng cao chất lượng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
8. Xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh; phương án dự phòng, ứng phó, xử lý sự cố và tổ chức diễn tập định kỳ, bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn, an ninh của Mạng bưu chính KT1.

	Bổ sung quy định về việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, điều hành Mạng bưu chính KT1 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường năng lực giám sát, điều hành tập trung, bảo đảm an ninh thông tin, an ninh dữ liệu và chất lượng dịch vụ bưu chính KT1; đồng thời bổ sung quy định về xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an toàn, an ninh, dự phòng, ứng phó và xử lý sự cố, tổ chức diễn tập định kỳ nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn, an ninh của Mạng bưu chính KT1.

	
	7. Trường hợp cần thiết khi vận chuyển và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ chủ động bố trí người bảo vệ hoặc phối hợp với cơ quan công an để được bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ.

8. Trường hợp có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, người điều khiển phương tiện vận chuyển hoặc người áp tải phải kịp thời báo cáo lãnh đạo phụ trách trực tiếp trước khi phối hợp với cơ quan chức năng và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
	9. Đối với bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước:
a) Bưu gửi phải được làm bì, đóng gói và đóng dấu ký hiệu độ mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật có liên quan.
b) Việc giao, nhận bưu gửi trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được thực hiện theo nguyên tắc kiểm, đếm số lượng bưu gửi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về làm bì, đóng gói, đóng dấu ký hiệu độ mật theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều này và phải được ký xác nhận; ghi rõ độ mật, số lượng bưu gửi theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Đối với bưu gửi KT1 thuộc độ Tuyệt mật, việc phát được tổ chức bằng phương tiện ô tô ngay sau khi chấp nhận và khai thác; trường hợp không thể sử dụng phương tiện ô tô do điều kiện địa lý, giao thông đặc thù, đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí phương tiện vận chuyển phù hợp, bảo đảm yêu cầu về chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh và bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
d) Trường hợp cần thiết khi vận chuyển và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ chủ động bố trí người bảo vệ hoặc phối hợp với cơ quan công an để được bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ theo quy định.
e) Trường hợp có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình vận chuyển bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, người điều khiển phương tiện vận chuyển hoặc người áp tải phải kịp thời báo cáo người có thẩm quyền quản lý trực tiếp trước khi phối hợp với cơ quan chức năng và thực hiện theo quy định của pháp luật.
	Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể hơn các yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh đối với bưu gửi bưu chính KT1 chứa bí mật nhà nước, nhằm tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.
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	[bookmark: dieu_6]Điều 6. Bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu hệ thống mạng máy tính và phần mềm ứng dụng
	Điều 7. Bảo đảm an ninh cho hệ thống mạng máy tính và phần mềm ứng dụng
	

	
	[bookmark: dc_2]1. Hệ thống mạng máy tính và phần mềm ứng dụng phục vụ việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được thiết kế theo các phân vùng mạng, chức năng phù hợp với hệ thống thông tin theo cấp độ tương ứng, được triển khai bảo đảm an toàn theo cấp độ đáp ứng các yêu cầu tại Điều 19 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
2. Việc đồng bộ dữ liệu liên quan tới quản lý, khai thác bưu gửi KT1 trên mạng bưu chính công cộng về máy chủ bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương quản lý phải được thực hiện qua đường truyền riêng, áp dụng các biện pháp xác thực, mã hóa đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, bảo mật.
	1. Hệ thống mạng máy tính và phần mềm, ứng dụng phục vụ việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được thiết kế, phân vùng mạng và phân định chức năng phù hợp với cấp độ hệ thống thông tin tương ứng; áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14423:2025 và được triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng theo quy định của pháp luật.
2. Việc đồng bộ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, khai thác bưu gửi KT1 từ mạng bưu chính công cộng về hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương quản lý phải được thực hiện qua đường truyền riêng, áp dụng các biện pháp xác thực, mã hóa và bảo đảm đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn an ninh dữ liệu theo quy định của pháp luật.
3. Áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý, kỹ thuật và tổ chức nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn và kịp thời ứng phó sự cố tấn công mạng, xâm nhập trái phép, phá hoại hệ thống thông tin; phòng, chống nguy cơ mất, lộ, sửa đổi, hủy hoại hoặc gián đoạn dữ liệu trong toàn bộ quá trình quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; bảo đảm dữ liệu được bảo vệ an toàn, toàn vẹn, bảo mật, sẵn sàng khai thác và được kiểm soát truy cập theo quy định của pháp luật.
	Sửa đổi, bổ sung bỏ dẫn chiếu tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, để phù hợp với quy định pháp luật về đảm bảo an ninh mạng.

	
	[bookmark: dieu_7]Điều 7. Xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại
	Điều 7. Xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại
	

	
	1. Mọi vi phạm đối với bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước phải được điều tra làm rõ; tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Việc bồi thường thiệt hại đối với bưu gửi KT1 được thực hiện theo quy định của pháp luật về bưu chính.
	

	- Chuyển quy định việc xử lý vi phạm vào Chương kiểm tra, giám sát.
- Chuyển quy định việc bồi thường thiệt hại đối với bưu gửi KT1 vào Điều 4 về chất lượng dịch vụ bưu chính KT1.
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	Điều 8. Người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1
	

	
	
	1. Người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
a) Có quốc tịch Việt Nam; có lý lịch rõ ràng; không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt theo quy định của pháp luật; 
b) Có phẩm chất đạo đức tốt; đủ điều kiện sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc;
c) Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ và sự phân công của đơn vị quản lý;
d) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực phù hợp với vị trí công việc và chứng nhận bồi dưỡng về nghiệp vụ bưu chính KT1 và công tác bảo đảm an toàn, an ninh theo quy định;
đ) Có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
e) Có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước và ký cam kết bằng văn bản.
2. Người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1, ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật có liên quan. Tùy theo nhiệm vụ được phân công:
a) Người lao động của Cục Bưu điện Trung ương phải đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước; phù hợp với Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg và các quy định có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ.
b) Người lao động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật về lao động; phù hợp với Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg và quy định của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
3. Người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 có trách nhiệm:
a) Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ quy định, quy trình nghiệp vụ và các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật trong quá trình cung cấp dịch vụ;
b) Giữ bí mật thông tin liên quan đến bưu gửi, nội dung bưu gửi và đối tượng sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật;
c) Kịp thời báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh hoặc có nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trong quá trình cung cấp dịch vụ;
d) Khi thực hiện nhiệm vụ phải mang thẻ do đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 cấp và sử dụng trang phục, phù hiệu hoặc dấu hiệu nhận diện theo quy định.
	Bổ sung quy định về tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1[footnoteRef:2], nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm yêu cầu về an toàn, an ninh trong tổ chức cung cấp dịch vụ. [2:  Quyết định số 2183/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định tiêu chuẩn của người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước] 



	IV
	[bookmark: chuong_4][bookmark: chuong_4_name]Chương IV. KẾT NỐI MẠNG
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	[bookmark: dieu_8]Điều 8. Quy định chung về kết nối Mạng
	Điều 9. Quy định chung
	

	
	1. Cục Bưu điện Trung ương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải thực hiện việc kết nối mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 đáp ứng các yêu cầu bảo đảm bí mật nhà nước; an toàn, an ninh; thống nhất trong tổ chức quản lý, vận hành, khai thác; tuân thủ quy định về trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng; quy định nghiệp vụ và tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ.
2. Việc kết nối được thực hiện theo Hợp đồng kết nối giữa hai bên theo quy định tại Thông tư này và pháp luật liên quan; bảo đảm nguyên tắc kịp thời, công khai, minh bạch.
	1. Kết nối là việc thiết lập và duy trì sự liên thông, phối hợp giữa Mạng bưu chính KT1 và mạng bưu chính công cộng trong việc thực hiện các công đoạn chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật.
2. Cục Bưu điện Trung ương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải thực hiện việc kết nối mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 đáp ứng các yêu cầu bảo đảm bí mật nhà nước; an toàn, an ninh; thống nhất trong tổ chức quản lý, vận hành, khai thác; tuân thủ quy định về trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng; quy định nghiệp vụ và tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ.
3. Việc kết nối được thực hiện theo Hợp đồng kết nối giữa hai bên theo quy định tại Thông tư này và pháp luật liên quan; bảo đảm nguyên tắc kịp thời, công khai, minh bạch.
	Bổ sung, làm rõ phạm vi kết nối giữa Mạng bưu chính KT1 và mạng bưu chính công cộng.
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	[bookmark: dieu_9]Điều 9. Hợp đồng kết nối
	Điều 10. Nội dung chính của Hợp đồng kết nối
	

	
	1. Nội dung chính của Hợp đồng kết nối
a) Thông tin chung về đơn vị (tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại) và người đại diện theo pháp luật của đơn vị (họ và tên; chức vụ; số điện thoại liên hệ; địa chỉ thư điện tử và các thông tin cần thiết khác).
b) Thông tin liên quan đến việc thực hiện kết nối:
- Địa điểm kết nối; thông tin về đầu mối liên hệ của các bên (họ và tên; chức vụ; số điện thoại liên hệ; địa chỉ thư điện tử và các thông tin cần thiết khác) và thông báo bằng văn bản khi có sự thay đổi thông tin về đầu mối liên hệ; điều kiện của người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1;
- Chất lượng dịch vụ; chi phí kết nối; đối soát sản lượng bưu gửi và xác nhận chất lượng dịch vụ; giảm trừ giá trị thanh toán khi có vi phạm nghĩa vụ; phối hợp xử lý khi có khiếu nại về chất lượng cung cấp dịch vụ hoặc có sự cố về an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ; cơ sở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu trong cung cấp dịch vụ;
- Quyền và nghĩa vụ khác của các bên.
2. Ký kết Hợp đồng kết nối
a) Cục Bưu điện Trung ương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thỏa thuận các nội dung của Hợp đồng kết nối. Sau khi thống nhất, hai bên ký kết Hợp đồng kết nối.
b) Cục Bưu điện Trung ương có trách nhiệm thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi ký kết và khi có sửa đổi, bổ sung Hợp đồng kết nối.
	1. Thông tin chung về đơn vị (tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại) và người đại diện theo pháp luật của đơn vị (họ và tên; chức vụ; số điện thoại liên hệ; địa chỉ thư điện tử và các thông tin cần thiết khác).
2. Thông tin liên quan đến việc thực hiện kết nối
a) Địa điểm kết nối; thông tin về đầu mối liên hệ của các bên (họ và tên; chức vụ; số điện thoại liên hệ; địa chỉ thư điện tử và các thông tin cần thiết khác) và thông báo bằng văn bản khi có sự thay đổi thông tin về đầu mối liên hệ; điều kiện của người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1;
b) Chất lượng dịch vụ; chi phí kết nối; đối soát sản lượng bưu gửi và xác nhận chất lượng dịch vụ; giảm trừ giá trị thanh toán khi có vi phạm nghĩa vụ; phối hợp xử lý khi có khiếu nại về chất lượng cung cấp dịch vụ hoặc có sự cố về an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ; cơ sở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu trong cung cấp dịch vụ;
c) Quyền và nghĩa vụ khác của các bên.
	
Bỏ quy định báo cáo Bộ sau khi ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng kết nối.

	V
	[bookmark: chuong_5][bookmark: chuong_5_name]Chương V. KIỂM TRA, GIÁM SÁT
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	Điều 10. Kiểm tra, giám sát cung cấp dịch vụ
	Điều 11. Hình thức và nội dung kiểm tra, giám sát
	

	
	1. Kiểm tra định kỳ
a) Hằng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Bưu điện Trung ương) thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên toàn mạng lưới. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (gọi chung là Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 thông qua mạng bưu chính công cộng tại địa phương.
b) Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: việc chấp hành các quy định về cung cấp dịch vụ, chất lượng dịch vụ, kết nối mạng, an toàn, an ninh và các nội dung liên quan khác trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
2. Kiểm tra đột xuất
a) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Bưu điện Trung ương) quyết định kiểm tra đột xuất hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên toàn mạng. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định kiểm tra đột xuất hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 thông qua mạng bưu chính công cộng trên địa bàn khi cần thiết.
b) Khi kiểm tra đột xuất, cơ quan quyết định kiểm tra phải thông báo thời gian, nội dung kiểm tra cho đơn vị được kiểm tra biết trước tối thiểu 01 (một) ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra.
	1. Hình thức kiểm tra, giám sát
a) Kiểm tra theo kế hoạch hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Kiểm tra đột xuất khi cần thiết.
c) Việc tiến hành kiểm tra, giám sát được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến, từ xa dựa trên cơ sở dữ liệu.
2. Nội dung kiểm tra, giám sát
a) Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động của Mạng bưu chính KT1.
b) Về chất lượng dịch vụ, kết nối, thời gian phát, an toàn, an ninh, người lao động và các nội dung liên quan khác trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
c) Việc tuân thủ các quy định nghiệp vụ và quy trình về cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
	· Bổ sung hình thức kiểm tra, giám sát trực tuyến, từ xa trên cơ sở dữ liệu điện tử phù hợp quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành.; đồng thời làm rõ trách nhiệm trong phân cấp, phân quyền về thẩm quyền, đối tượng và nội dung kiểm tra theo các nghị định của Chính phủ, nhằm tăng cường hiệu quả, tính kịp thời và thống nhất trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; 
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	Điều 12. Tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm
	

	
	
	1. Cơ quan kiểm tra, giám sát
a) Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện kiểm tra về hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên toàn quốc và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát hằng năm theo quy định.
b) Cơ quan chuyên môn được phân công, phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát về hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương. 
Trước ngày 20 tháng 01 năm liền kề, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân công tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát tại địa phương và đề xuất kế hoạch kiểm tra năm báo cáo Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ).
2. Đối tượng kiểm tra, giám sát
a) Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị trực thuộc tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
b) Các tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1 theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg.
3. Xử lý vi phạm
a) Các vi phạm trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được xem xét, làm rõ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được giao trong lĩnh vực bưu chính; trường hợp có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ, tài liệu liên quan được chuyển đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
b) Mọi vi phạm đối với bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước phải được điều tra làm rõ; tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
	· Bổ sung đối tượng kiểm tra, giám sát là các tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1 theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg.
· Bổ sung quy định xử lý vi phạm chuyển từ Điều 7 Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT
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	[bookmark: dieu_11]Điều 11. Chi phí kiểm tra, giám sát
	Điều 13. Kinh phí kiểm tra, giám sát
	

	
	Chi phí kiểm tra, giám sát do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan kiểm tra, giám sát.
	Kinh phí kiểm tra, giám sát do ngân sách nhà nước bảo đảm được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan kiểm tra, giám sát và được sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
	

	VI
	[bookmark: chuong_6][bookmark: chuong_6_name]Chương VI. BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ
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	[bookmark: dieu_12]Điều 12. Chế độ báo cáo
	Điều 14. Chế độ báo cáo định kỳ
	

	
	1. Chế độ báo cáo định kỳ
a) Tên báo cáo: Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
b) Nội dung yêu cầu báo cáo:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1;
- Đề xuất, kiến nghị để bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trong giai đoạn tiếp theo.
c) Đối tượng thực hiện báo cáo:
- Cục Bưu điện Trung ương;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
d) Cơ quan nhận và thời hạn gửi báo cáo:
- Cục Bưu điện Trung ương có trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm, trước ngày 20 tháng 01 năm sau liền kề đối với báo cáo năm;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm báo cáo Cục Bưu điện Trung ương; Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau liền kề đối với báo cáo năm.
đ) Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử có chữ ký số của người đại diện đơn vị lập báo cáo và gửi đến cơ quan nhận báo cáo qua hệ thống văn bản điện tử.
e) Tần suất thực hiện báo cáo: 06 tháng và hằng năm.
g) Thời gian chốt số liệu báo cáo:
- Báo cáo 06 tháng đầu năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 30 tháng 6;
- Báo cáo năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm.
[bookmark: bieumau_pl_2]h) Các đối tượng thực hiện báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
	1. Nội dung chế độ báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng thực hiện báo cáo định kỳ được xác định cụ thể theo Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Cơ quan nhận báo cáo định kỳ được xác định cụ thể theo Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này có trách nhiệm:
a) Kiểm tra, tổng hợp thông tin, số liệu từ các báo cáo gửi đến, duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền;
b) Trả lại và yêu cầu cơ quan gửi báo cáo điều chỉnh, bổ sung đối với những báo cáo không bảo đảm tính đầy đủ, chính xác.
c) Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chế độ báo cáo, chia sẻ và cung cấp thông tin, số liệu báo cáo theo quy định của pháp luật.
4. Tần suất thực hiện báo cáo: 6 tháng đầu năm và hằng năm.
5. [bookmark: khoan_4_12]Thời gian chốt số liệu báo cáo: 
a) Báo cáo 06 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo cho đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo.
b) Báo cáo hằng năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Thời hạn gửi báo cáo định kỳ là thời điểm chậm nhất mà đối tượng thực hiện báo cáo phải hoàn thành và gửi báo cáo đến cơ quan nhận báo cáo theo quy định.
b) Thời hạn gửi báo cáo định kỳ được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu, ngay dưới dòng ký hiệu biểu mẫu, và được tính theo ngày làm việc.
c) Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn báo cáo định kỳ trùng với ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ hằng tuần, thời hạn gửi báo cáo định kỳ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo ngay sau kỳ nghỉ đó.
7. Phương thức gửi, nhận báo cáo:
Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:
a) Gửi trực tiếp.
b) Gửi qua dịch vụ bưu chính.
c) Gửi qua hệ thống thư điện tử.
d) Gửi qua hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng.
đ) Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
	- Sửa đổi thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo đồng bộ với quy định tại khoản 5, khoàn 6 Điều 6 Thông tư số 47/2025/TT-BKHCN ngày 24/12/2025.
- Bổ sung, quy định rõ các phương thức gửi, nhận báo cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019.
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	Điều 15.  Chế độ báo cáo đột xuất
	

	
	2. Chế độ báo cáo đột xuất
a) Chế độ báo cáo đột xuất được thực hiện để giúp đơn vị quản lý nhà nước tổng hợp các thông tin ngoài các thông tin theo chế độ báo cáo định kỳ quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản hành chính.
c) Kết cấu, nội dung, phương thức, thời gian chốt số liệu, thời hạn báo cáo đột xuất, nơi nhận báo cáo và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo văn bản yêu cầu.
	1. Chế độ báo cáo đột xuất được thực hiện để giúp đơn vị quản lý nhà nước tổng hợp các thông tin ngoài các thông tin theo chế độ báo cáo định kỳ quy định tại Điều 14 Thông tư này.
2. Báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản hành chính.
3. Nội dung, phương thức, thời gian chốt số liệu, thời hạn báo cáo đột xuất, nơi nhận báo cáo và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo văn bản yêu cầu.
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	[bookmark: dieu_13]Điều 13. Lưu trữ tài liệu
	Điều 16. Lưu trữ tài liệu và dữ liệu giám sát
	

	
	1. Tài liệu bản giấy về bưu gửi KT1 là các tài liệu được tạo lập ở dạng văn bản hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
2. Tài liệu điện tử về bưu gửi KT1 là tài liệu được tạo lập ở dạng thông điệp dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. Tài liệu lưu trữ điện tử được bảo quản và sử dụng theo phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ riêng biệt.
3. Thời hạn lưu trữ tối thiểu là 02 (hai) năm đối với tài liệu bản giấy, 05 (năm) năm đối với tài liệu điện tử kể từ ngày bưu gửi KT1 được chấp nhận.
	1. Nguyên tắc
a) Thông tin lưu trữ được bảo đảm thống nhất, cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời; duy trì hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
b) Thông tin lưu trữ bảo đảm theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
c) Cơ sở dữ liệu phải được lưu trữ đầy đủ, bảo đảm tính toàn vẹn, khả năng khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
2. Thời hạn lưu trữ
a) Đối với hồ sơ, tài liệu là ấn phẩm, sổ sách nghiệp vụ, thời hạn lưu trữ tối thiểu là 02 (hai) năm.
b) Đối với hồ sơ, tài liệu về kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1, thời hạn lưu trữ tối thiểu là 10 (mười) năm kể từ năm công việc kết thúc.
c) Đối với thông tin về bưu gửi (bao gồm thông tin chấp nhận, thông tin phát của người gửi và người nhận), thời hạn lưu trữ tối thiểu là 02 (hai) năm kể từ ngày bưu gửi KT1 được chấp nhận.
d) Đối với thông tin giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1: thời hạn lưu trữ tối thiểu là 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh dữ liệu giám sát.
e) Đối với các dữ liệu khác liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1, thời hạn lưu trữ được xác định căn cứ theo nhóm hồ sơ, tài liệu có nội dung, tính chất tương tự hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
3. Hình thức lưu trữ
a) Tài liệu giấy là các hồ sơ, tài liệu được tạo lập dưới dạng văn bản trên giấy, hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. 
b) Tài liệu điện tử là hồ sơ, tài liệu được tạo lập dưới dạng thông điệp dữ liệu, bao gồm: tài liệu lưu trữ được số hoá từ tài liệu giấy, tài liệu được hình thành, quản lý trên hệ thống phần mềm và các tài liệu điện tử khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
	Bổ sung quy định lưu trữ dữ liệu giám sát từ thiết bị giám sát camera ứng dụng chuyển đổi số và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát trực tuyến từ xa; phù hợp với quy định của pháp luật về lưu trữ và đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Cục Bưu điện Trung ương. 

	VII
	[bookmark: chuong_7][bookmark: chuong_7_name]Chương VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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	[bookmark: dieu_14]Điều 14. Trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương
	Điều 17. Quyền và trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương
	

	
	[bookmark: tc_2]1. Chủ trì kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương theo quy định tại Điều 10 Thông tư này; đánh giá về mức độ an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ trên toàn mạng; thực hiện các biện pháp phòng, tránh và khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương quản lý, điều hành, khai thác; phát hiện, ngăn chặn kịp thời trường hợp lợi dụng việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
3. Quy định thời gian toàn trình chi tiết các dịch vụ bưu chính KT1 (đến cấp xã) bảo đảm đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ.
4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhận thức về an toàn, an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
5. Tuân thủ quy định về tuyển chọn người lao động, quy định nghiệp vụ và quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
6. Bảo đảm bí mật các thông tin liên quan đến đối tượng sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật.
7. Thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nghi ngờ không bảo đảm an toàn, an ninh; hoặc khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
[bookmark: tc_3]8. Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định tại Điều 12 Thông tư này hoặc khi xảy ra sự cố về an toàn, an ninh.
	Quyền và trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg và các quy định sau:
1. Yêu cầu đối tượng sử dụng dịch vụ thực hiện đúng quy định về thủ tục gửi, nhận; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết về bưu gửi và từ chối cung cấp dịch vụ đối với bưu gửi vi phạm quy định của pháp luật về bưu chính và pháp luật có liên quan.
2. Chủ trì kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Điều 12 Thông tư này; đánh giá về mức độ an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ trên toàn mạng; thực hiện các biện pháp phòng, tránh và khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. 
3. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ và nhận thức về an toàn, an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của các cơ quan, đơn vị liên quan.
4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh đối với cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương quản lý, điều hành, khai thác; phát hiện, ngăn chặn kịp thời trường hợp lợi dụng việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
5. Xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an toàn, an ninh; dự phòng, ứng phó và xử lý sự cố đối với Mạng bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương quản lý; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức diễn tập định kỳ các phương án xử lý sự cố về an toàn, an ninh trên phạm vi toàn mạng, nhằm bảo đảm khả năng ứng phó kịp thời, thống nhất và hiệu quả của Mạng bưu chính KT1.
6. Quy định thời gian toàn trình chi tiết các dịch vụ bưu chính KT1 đến cấp xã, bảo đảm không vượt quá thời gian toàn trình tối đa  quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này.
7. Tuân thủ quy định về tuyển chọn người lao động, quy định nghiệp vụ và quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
8. Tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo phạm vi được giao, bảo đảm an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ theo quy định tại Thông tư này; tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của người lao động trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg, bảo đảm việc bố trí, sử dụng người lao động phù hợp với quy định của pháp luật và Thông tư này.
9. Hằng tháng, thực hiện đối soát sản lượng và xác nhận chất lượng dịch vụ bưu chính KT1 với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg theo quy định.
10. Thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nghi ngờ không bảo đảm an toàn, an ninh hoặc khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
11. Thực hiện chế độ báo cáo, giải quyết khiếu nại và các trách nhiệm khác theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
12. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tổ chức, quản lý và cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ.
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về việc quản lý, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của Mạng bưu chính KT1; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất.
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	[bookmark: dieu_15]Điều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	[bookmark: _Hlk220056117]Điều 18. Quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên môn được phân công, phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	

	
	1. Kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn và báo cáo kết quả với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Bưu điện Trung ương).
[bookmark: tc_4]2. Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Bưu điện Trung ương) hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.
3. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn theo quy định của pháp luật về bưu chính và quy định của pháp luật liên quan.
	1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn theo quy định của pháp luật về bưu chính và quy định của pháp luật liên quan.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về bưu chính và các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định.
3. Chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
4. Kiến nghị xử lý vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo thẩm quyền.
5. Kiểm tra thông tin, số liệu từ báo cáo nhận được, tổng hợp và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Mạng bưu chính KT cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương.
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	[bookmark: dieu_16]Điều 16. Trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
	Điều 19.  Quyền và trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
	

	
	1. Kiểm tra, đánh giá về mức độ an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương; thực hiện các biện pháp phòng tránh và khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương.
2. Chủ trì thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quản lý; phát hiện, ngăn chặn kịp thời trường hợp lợi dụng việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phục vụ đối tượng tại địa phương để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
3. Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương quy định về thời gian toàn trình chi tiết các dịch vụ bưu chính KT1 (đến cấp xã) bảo đảm đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ.
4. Chủ trì, phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhận thức về an toàn, an ninh cho người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
5. Tuân thủ quy định về tuyển chọn người lao động, quy định nghiệp vụ và quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
6. Bảo đảm bí mật các thông tin liên quan đến đối tượng sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật.
7. Bảo đảm dữ liệu trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được tự động cập nhật theo thời gian thực về máy chủ bưu chính KT1 của Cục Bưu điện Trung ương đầy đủ, chính xác.
8. Thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nghi ngờ không bảo đảm an toàn, an ninh; hoặc khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
[bookmark: tc_5]9. Báo cáo Cục Bưu điện Trung ương và chỉ đạo Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.
10. Báo cáo Cục Bưu điện Trung ương ngay khi xảy ra sự cố về an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
	Quyền và trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg và các quy định sau:
1. Yêu cầu đối tượng sử dụng dịch vụ thực hiện đúng quy định về thủ tục gửi, nhận; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết về bưu gửi và từ chối cung cấp dịch vụ đối với bưu gửi vi phạm quy định của pháp luật về bưu chính và pháp luật có liên quan.
2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, an ninh trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ và nhận thức về an toàn, an ninh cho người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ.
4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh đối với cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quản lý, điều hành, khai thác; phát hiện, ngăn chặn kịp thời trường hợp lợi dụng việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
5. Xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an toàn, an ninh; phương án dự phòng, ứng phó và xử lý sự cố đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức thực hiện; phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương trong việc tổ chức diễn tập định kỳ các phương án xử lý sự cố về an toàn, an ninh trên phạm vi toàn mạng.
6. Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện quy định thời gian toàn trình chi tiết các dịch vụ bưu chính KT1 đến cấp xã, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ theo quy định tại Thông tư này.
7. Tuân thủ quy định về tuyển chọn người lao động, quy định nghiệp vụ và quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
8. Tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương, bảo đảm an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ theo quy định tại Thông tư này; tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của người lao động trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg, bảo đảm việc bố trí, sử dụng người lao động phù hợp với quy định của pháp luật và Thông tư này.
9. Ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với đối tượng sử dụng dịch vụ và với các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1 để thực hiện việc cung cấp dịch vụ và vận chuyển bưu gửi KT1 theo quy định của pháp luật; được thanh toán đầy đủ giá dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định.
10. Thông báo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền và báo cáo Cục Bưu điện Trung ương khi phát hiện hoặc nghi ngờ không bảo đảm an toàn, an ninh hoặc khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
11. Thực hiện chế độ báo cáo Cục Bưu điện Trung ương theo quy định tại Điều 14 Thông tư này; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương theo quy định; giải quyết khiếu nại, thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật về bưu chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
12. Bảo đảm dữ liệu phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời về hệ thống máy chủ bưu chính KT1 của Cục Bưu điện Trung ương theo thời gian thực; tổ chức xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
13. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tổ chức, quản lý và cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ.
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định; bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh; bố trí nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, phương tiện, trang thiết bị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
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	[bookmark: dieu_17]Điều 17. Trách nhiệm của đối tượng sử dụng dịch vụ
	Điều 20. Quyền và trách nhiệm của đối tượng sử dụng dịch vụ
	

	
	1. Làm bì hoặc đóng gói tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quy định của pháp luật về bưu chính.
2. Cung cấp thông tin về bưu gửi khi có yêu cầu.
3. Ghi đúng, đầy đủ, rõ ràng tên (họ tên), địa chỉ của cơ quan, tổ chức gửi và cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận khi sử dụng dịch vụ bưu chính KT1.
4. Chỉ định và cung cấp đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, Tết cho đơn vị cung cấp dịch vụ để bảo đảm phát bưu gửi theo đúng quy định.
	Quyền và trách nhiệm của đối tượng sử dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg và các quy định sau:
1. Được bảo đảm an toàn, an ninh thông tin khi sử dụng dịch vụ bưu chính KT1, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Được khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính KT1 đã sử dụng theo quy định của pháp luật về bưu chính và pháp luật có liên quan.
3. Thực hiện làm bì, đóng gói bưu gửi KT1 phải phù hợp với hình thức, tính chất của nội dung bên trong và tuân thủ quy định của pháp luật về bưu chính, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
4. Ghi đúng, đầy đủ, rõ ràng họ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức gửi và cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận khi sử dụng dịch vụ bưu chính KT1; đối với tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải ghi đầy đủ thông tin về bưu gửi theo mức độ mật và ký xác nhận số lượng theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Trường hợp cần thiết, phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc giấy tờ chứng minh thẩm quyền khi nhận bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước theo yêu cầu của đơn vị cung cấp dịch vụ, phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Cung cấp thông tin về bưu gửi KT1 khi có yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi theo quy định pháp luật về bưu chính và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
7. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khi đăng ký mới hoặc khi có thay đổi thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 
8. Chỉ định và cung cấp đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này, bảo đảm việc phát bưu gửi KT1 theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 4 Thông tư này.
9. Hằng tháng, thực hiện đối soát sản lượng, xác nhận chất lượng và thanh toán đủ giá dịch vụ bưu chính KT1 (nếu có) theo quy định.
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 đúng mục đích, đúng quy định; phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ bí mật nhà nước.
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	[bookmark: dieu_18]Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1
	Điều 21. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1
	

	
	1. Ưu tiên giao nhận, vận chuyển nhanh chóng, chính xác, kịp thời túi, thùng chứa bưu gửi KT1 trước các loại bưu gửi, hàng hóa khác.
2. Nơi lưu giữ bưu gửi KT1 phải có khóa bảo vệ, có thiết bị giám sát; riêng đối với bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước phải được bảo quản ở nơi an toàn và có phương án bảo vệ.
	1. Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến việc vận chuyển bưu gửi KT1 theo quy định và theo nội dung hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác đã ký kết.
2. Được từ chối vận chuyển trong trường hợp phát hiện bưu gửi KT1 vi phạm quy định của pháp luật về bưu chính và pháp luật có liên quan.
3. Được thanh toán đầy đủ cước phí vận chuyển bưu gửi KT1 theo hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác đã ký kết với đối tượng cung cấp dịch vụ.
4. Ưu tiên giao nhận, vận chuyển nhanh chóng, chính xác, kịp thời túi, thùng chứa bưu gửi KT1 trước các loại bưu gửi, hàng hóa khác theo hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác đã ký kết. 
5. Bảo đảm điều kiện lưu giữ, bảo quản bưu gửi KT1 trong quá trình vận chuyển; nơi lưu giữ phải có khóa bảo vệ, thiết bị giám sát; đối với bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, phải được bảo quản tại khu vực an toàn và có phương án bảo vệ theo quy định của pháp luật.
6. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin liên quan đến hoạt động vận chuyển; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết khiếu nại; thực hiện bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi lỗi được xác định thuộc trách nhiệm của đơn vị vận chuyển.
7. Ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với đối tượng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; đối với việc giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, phải ghi đầy đủ thông tin và thực hiện ký nhận theo quy định của pháp luật.
8. Trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình vận chuyển bưu gửi KT1, người điều khiển phương tiện vận chuyển có trách nhiệm phối hợp với người áp tải báo cáo kịp thời người có thẩm quyền trước khi phối hợp với cơ quan chức năng và thực hiện theo quy định của pháp luật.
	Bổ sung một số quyền và trách nhiệm của các tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1 từ quy định nghiệp vụ như việc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết, một số nội dung yêu cầu trong hợp đồng ký kết với doanh nghiệp,…
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	[bookmark: dieu_19]Điều 19. Hiệu lực thi hành
	Điều 22. Hiệu lực thi hành
	

	
	1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
2. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương; Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Bưu điện Trung ương) để xem xét, bổ sung, sửa đổi./.
	1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng...     năm 2026 và thay thế Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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	Phụ lục I. Quy định tần suất phát tối thiểu vùng có điều kiện địa lý đặc biệt
	Bỏ  
	Quy định tối thiểu 3 lần/tuần và danh sách vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng theo quy định Thông tư do Bộ quy định.

	I
	
	Phụ lục I. Danh mục đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bưu chính KT1.
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	Phụ lục II. Biểu mẫu báo cáo
	Sửa đổi biểu mẫu báo cáo 
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	Phụ lục III. Danh mục biểu mẫu trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1
	Bổ sung biểu mẫu về thay đổi thông tin, cung cấp đầu mối tiếp nhận,….



